
ĐVT Số lượng

1 Gạo các loại tấn/tháng 21.459,73 14,90

2 Rau, củ, quả theo mùa vụ tấn/tháng 13.598 17,71

3 Thịt gia súc (trâu, bò, heo) tấn/tháng 195,31 1,81 Sở NN đang cập nhật thêm

4 Thịt gia cầm (gà, vịt) tấn/tháng 60 0,50 Sở NN đang cập nhật thêm

5 Trứng trứng/tháng 9.653.800,00 8.044,83

6 Thủy sản tấn/tháng 100.456,77 804,94

7 Nhóm các mặt hàng chế biến (mì, phở, hủ tiêu) tấn/tháng 1.230.983,00 3.419,40

8 Nhóm các mặt hàng chế biến (đường, dầu ăn, muối, nước mắm, …) tấn/tháng 69.752,14 830,38

9 Nước uống 1000Lit/tháng 58.655,00 12,22

DN không sx dự trữ, chỉ sx theo đơn 

hàng

10 May mặc (may khẩu trang) 1000chiếc/tháng 135.556,20 263,57

11 Gas, xăng dầu lít/tháng 1.442.317,00 16.829,84

12 Nước rửa tay nhanh 1000LÍT 2.901,22 169,33

13 Giấy vệ sinh 1000cuộn 18.984,00 110,74

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CUNG ỨNG HÀNG HÓA

(Cập nhật đến 11 giờ ngày 05/8/2021)

STT Mặt hàng

Khả năng cung ứng Số lượng 

ngày cung ứng Lý do   hàng thiếu hụt



STT NHÓM NGÀNH HÀNG/ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI LIÊN HỆ ĐVT

KHẢ NĂNG

THAM GIA 

CUNG ỨNG

GHI CHÚ

I Gạo các loại 20.182,00

1 Công ty Lương thực Đồng Tháp Số 531, QL 30, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, ĐT Nguyễn Văn Sáu tấn/tháng 4.300,00

2 Công ty TNHH Phát Tài QL 80,Ấp Bình Phú Quới, TT Lấp Vò, Lấp Vò, ĐT Lê Phát Long tấn/tháng 500,00

3 Công ty TNHH MTV TM XNK Tân Phát Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò Huỳnh Thanh Hải tấn/tháng 500,00

4 Công ty TNHH LT Phương Đông Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Nguyễn Việt Anh tấn/tháng 3.000,00

5 Công ty TNHH XNK Phương Thanh QL 80, ấp Thạnh phú, Tân Bình, Châu Thành, ĐT Huỳnh Mỹ Trinh tấn/tháng 500,00

6 Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng Ấp Rọc muống, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng Nguyễn Quốc Nguyên tấn/tháng 3.282,00

7 Công ty TNHH MTV KD và XX lúa gạo Cẩm Nguyên Cụm CN DVTM TRường Xuân, Ấp 4, Trường Xuân, Tháp Mười tấn/tháng 700,00

8 Công ty CP Tập đoàn INTIMEX Số 61, Nguyễn Văn Giai, phường Đa kao, Quận 1,TP HCM Đinh Ngọc Thiên Đăng tấn/tháng 3.000,00

9 Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam Tháp Mười tấn/tháng 1.500,00

10 Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam Lấp Vò tấn/tháng 1.000,00

11 Công ty CP Lương thực Mekong Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò Ms. Lê Thị Ngọc Trang tấn/tháng 300,00

12 Cty TNHH Phương Minh Số 31 ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình Lê Phương Tân, 0971.247.347 tấn/tháng 100

13 Công ty TNHH Lộc Vân  Đường DT 852, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung 
0277.763.825;

 0913 808939
 tấn/tháng 1.500

II Rau, củ, quả theo mùa vụ 13578,13

1 HTX rau an toàn Long Thuận ấp Long Hòa, xã Long Thuận, Hồng Ngự 913716327 tấn/tháng 5

2 Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA số 499, đường Võ Thị Hồng, khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò,HLV934840820 tấn/tháng 13,2

3 Công ty TNHH TM-DV Xuân Minh xã Mỹ Hiệp, H Cao Lãnh 915009098 tấn/tháng 2,1

4 THT rau an toàn Định An Ấp An Ninh, xã Định An 916838405 tấn/tháng 9

5 Rau châu thành Các hộ trồng Chị Thảo 0975494069 tấn/tháng 36

6 Công ty TNHH BC Vũ Long H Cao Lãnh Anh Beo 0907421772 tấn/tháng 3

7 Hộ trồng dưa leo Phong Mỹ Anh Ty 0339298380. tấn/tháng 6

8 Các hộ dưa leo,dưa hấu, bắp cải, khổ qua, mướp 0834514449 tấn/tháng 240

9 Rau Khả Quỳnh TP Cao Lãnh 091 9155512 Anh Dứt tấn/tháng 9

10 Hộ kinh doanh rau Lấp Vò Lấp Vò 982126682 tấn/tháng 15

11 Ổi (hộ ông Nguyễn Văn Bé Tư) xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh 938580111 tấn/tháng 90

12 Chanh Châu Thành Võ văn Hòa -0939324843 tấn/tháng 1.004

13 Bắp Lấp Vò, Thanh Bình, huyện Cao Lãnh

Linh HTX -0908779030, 

chị Châu-0982126682 tấn/tháng
584

14 Khoai môn Lấp vò Linh HTX -0908779030 tấn/tháng 933

15 Khoai lang Châu Thành 0961507927- chú Mách tấn/tháng 3.852

16 Dưa leo Huyện Cao Lãnh

Nguyễn Thái Bình-

938205152 tấn/tháng
7

17 Hành-hẹ Lai Vung

Nguyễn Thành Vinh-

0946471477 tấn/tháng
10

PHU LỤC 3: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA CUNG ỨNG HÀNG HÓA

(Cập nhật đến ngày 05/8/2021)
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STT NHÓM NGÀNH HÀNG/ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI LIÊN HỆ ĐVT

KHẢ NĂNG

THAM GIA 

CUNG ỨNG

GHI CHÚ

18 Gừng Huyện Cao Lãnh,

Nguyễn Văn Mãnh

 346944691
23

19 Ấu Lấp Vò Họp THT 0792664298 150

20

Nhãn Châu Thành HTX nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
Lê Văn Hùng, 0915131846

 tấn/tháng 171

21

Nhãn Châu Thành HTX nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận, huyện Châu Thành Nguyễn Văn Ba, 0939680798  tấn/tháng 9

22

Thanh long ruột đỏ Tổ hợp tác sản xuất thanh long An Phú Thuận, huyện Châu Thành Nguyễn Văn Ba, 0939680798  tấn/tháng 5

23
Xoài tượng da xanh HTX nông sản Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Lê Phú  Bình, 0903058229
 tấn/tháng 10

24
Cát hòa lộc HTX nông sản Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Lê Phú  Bình, 0903058229
 tấn/tháng 1

25
Thanh long ruột đỏ HTX nông sản Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Lê Phú  Bình, 0903058229
 tấn/tháng 8,33

26
Chanh HTX chanh An Hiệp, huyện Châu Thành

Võ Văn Hòa, 0939324843
 tấn/tháng 37,5

27

Khoai lang tím nhật
HTX SXDVNN Hòa An, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành Lê Văn Mách, 0785103699  tấn/tháng 175

28

Khoai lang tím nhật Ấp Hòa An, Hòa Trung, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành
Lê Văn Quyến, 0988135208

 tấn/tháng 2.329

29

Khoai lang tím nhật HTX khoai lang, xã Phú Long, huyện Châu Thành
Trần Hữu Dũng, 0939344332

 tấn/tháng 233

30

Khoai lang tím nhật
Ấp Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu 

Thành
Lê Thị Mỹ Hạnh, 0396946773  tấn/tháng 2500

31

Khoai lang tím nhật Ấp Tân Thuận, Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành
Hồ Văn Thống, 0914191814

 tấn/tháng 1108

III Thịt gia súc (trâu, bò, heo) 177
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STT NHÓM NGÀNH HÀNG/ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI LIÊN HỆ ĐVT

KHẢ NĂNG

THAM GIA 

CUNG ỨNG

GHI CHÚ

1 Trâu Tỉnh Đồng Tháp tấn/tháng

2 Bò Tỉnh Đồng Tháp tấn/tháng

3 Thịt heo Công ty CP chăn nuôi C.P.VN A Thoại 0968344577 tấn/tháng 72

4

Tổ chức chăn nuôi Bò thương phẩm và Bò sinh sản; cung 

cấp giống Bò

Ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Xã Phú Thuận B, huyện Hồng 

Ngự

Người đại diện/tổ trưởng: Võ 

Văn Đức; 0343560570 tấn/tháng 16

5
THT chăn nuôi Dê Ấp long thái Xã Long Khánh B, huyện Hồng ngự

Lê Văn Minh
tấn/tháng 0,2

6 Liên kết chăn nuôi heo  và bán thức ăn chăn nuôi… tổ 10, ấp Phú Thanh, Xã Phú Long, huyện Châu Thành

Người đại diện : Nguyễn Hữu 

Tấn; ĐT: 0919335256, 

0919335256

 tấn/tháng 4,8

IV Thịt gia cầm (gà, vịt) 49,4

1 Trang trại NN sinh thái ECODOTA-H Cao Lãnh 0919020280-a Khánh tấn/tháng 6

2 Công ty CP chăn nuôi C.P.VN Công ty CP chăn nuôi C.P.VN A Thoại 0968344577 tấn/tháng 36

3
THT chăn nuôi gà Sơn Hoà Tổ 7 ấp MĐ nhất, Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh Đặng Văn Sơn, 0979081261

 tấn/tháng                            1   

4 THT gà Mỹ Thọ ấp Mỹ Đông Nhất, Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
Đặng Văn Sơn, 0979081261

tấn/tháng 6,4

V Trứng gia cầm 9.528.000,00

1 Trứng vịt

THT chăn nuôi vịt Mỹ An- Tháp Mười

Ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An, Tháp Mười
Người đại diện/tổ trưởng: 

Trương Văn Khoa; 

0363332493

 trứng/tháng                 150.000   

2 Trứng vịt
THT chăn nuôi vịt Quí Đông

Ấp 4, Xã Mỹ Đông, Tháp Mười

Người đại diện/tổ trưởng: 

Phạm Cao Sơn; 0844663664
 trứng/tháng                   90.000   

3 Trứng vịt
THT chăn nuôi vịt Phú Thành B-huyện Tam Nông, Tổ 5, ấp Phú 

Bình, xã Phú Thành B
Người đại diện/tổ trưởng:Phạm 

Văn Mướt, 0916939731

 trứng/tháng              6.822.000   

Nguyễn Thị Thu Hạnh (hạnh 

nghiên) SĐT: 0917.611.805, 

Lê Thị Bích Diễm (như Quỳnh) 

SĐT: 0949.128.135, Trần 

Minh Hải (Hải Nhung) SĐT: 

0949.755.939 và Nguyễn Duy 

Linh (Hồng Phúc) SĐT: 

0901.177.963, )

84
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STT NHÓM NGÀNH HÀNG/ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI LIÊN HỆ ĐVT

KHẢ NĂNG

THAM GIA 

CUNG ỨNG

GHI CHÚ

4 Trứng vịt
THT chăn nuôi vịt Trường Thịnh- huyện Cao Lãnh, Tổ 12, ấp Hòa 

Dân, xã Nhị Mỹ 

Điện thoại liên lạc: 

0907539919.  trứng/tháng              2.466.000   

VI Cá các loại 100.452

1 Công ty CP Vĩnh Hoàn Phường 11, Thành phố Cao Lãnh 2773891164 tấn/tháng 1

2 Công ty TNHH Hùng Cá Cụm Bình Thành, Thanh Bình 2773541972 tấn/tháng 48.600

3 Công ty CP ĐT&PT ĐQG I.D.I Cụm Vàm Cống, Lấp Vò 2273680434 tấn/tháng 800

4 Công ty CP thủy sản Trường Giang Khu A, KCN Sa Đéc 2773761361 tấn/tháng 3

5 Công ty TNHH MTV Thanh Bình ĐT Cụm Bình Thành, Thanh Bình 2773541166 tấn/tháng 500

6 Công ty CP XNK TS CỬU LONG Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc 2773764959 tấn/tháng 3.000

7 Công ty TNHH TS Phát Tiến Cụm CN Mỹ Hiệp, h. Cao Lãnh 2773883666 tấn/tháng 16.000

8 Công ty TNHH XNK Cỏ May Khu CN Sông Hậu, Lai Vung 2773864888 tấn/tháng 100

9 Công ty CP Vạn Ý Cụm Bình Thành, Thanh Bình 2773541379 tấn/tháng 14.400

10 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước Cụm An Nhơn, Châu Thành 2773619999 tấn/tháng 1.898

11 HTX SX&TT cá điêu hồng xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh Chú Mãi-0939893256 tấn/tháng 3.000

12 Cơ sở Chả việt TP Cao Lãnh A Phú-0918426449 tấn/tháng 2,8

13 Cá điêu hồng, chấm cỏ, cá chép, cá chim Các hộ nuôi và HTX 0976777746 tấn/tháng 8.500

14 Ếch hộ nuôi Lấp Vò 0834514449-Mai Trân tấn/tháng 360

15 Ếch Xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh Võ Tấn Phước-901243273 tấn/tháng 295

16 Ếch Hộ nuôi Sa Đéc 0939594787-chị Đào tấn/tháng 8

17 Ếch Tháp Mười Tháp Mười 0386115511- A Ý tấn/tháng 424

18 Cá tra, cá rô các hộ nuôi 0813939099 tấn/tháng 800

19 Cá điêu hồng, cá lóc (hộ ông Nguyễn Văn Bé Tư) Ấp 2 xã Mỹ Long,Cao Lãnh,Đồng Tháp 0938580111 tấn/tháng 210

20 Cá chạch lấu Ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh Đinh Văn Trưng-0369305150 tấn/tháng 4

21 Cá chạch lấu, cá heo Ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh Nguyễn Văn Hoàng-0978039060 tấn/tháng 2,5

22 Cá thát lát Tam nông 0966805509-ba Thới-phú cường tấn/tháng 40,0

23 Cá trê Tháp Mười 091 717 10 69-A Nòng tấn/tháng 9,0

24 Cá tra Tháp Mười Tháp Mười 0373776294-Chú Tân tấn/tháng 16,0

25

Hội Quán nuôi cá Sặc Rằn xã Láng Biển Ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười
Nguyễn Văn Việt,  

0972735932
tấn/tháng 100

26

THT nuôi Lươn xã thường Phước 2 Tổ 22 - Âp 3, Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự Người đại diện/tổ trưởng: Lê  

Văn Dững, 0398130493

tấn/tháng 1358

27

Tổ hợp tác nuôi lươn  thương phẩm ấp Bình Hòa Hạ, Thường Lạc, huyện Hồng Ngự Người đại diện/tổ trưởng: 

Nguyễn Văn Bé; 

tấn/tháng 6

28

Tổ hợp tác nuôi lươn  thương phẩm Ấp 2, Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

Người đại diện/tổ trưởng: 

Nguyễn Văn Lung; 

0989743106

tấn/tháng 15
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STT NHÓM NGÀNH HÀNG/ĐƠN VỊ CUNG ỨNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI LIÊN HỆ ĐVT

KHẢ NĂNG

THAM GIA 

CUNG ỨNG

GHI CHÚ

VII Nhóm các mặt hàng chế biến (mì, phở, dầu ăn, muối, nước mắm, …) 2.189

1 Công ty CP Thực phẩm Bích Chi 54X1-Nguyễn Sinh Sắc 0277. 3861911 tấn/tháng
8

2 Công ty CP XNK Sa Giang Khu C Sa Đéc 02773 763 155 tấn/tháng 60

3 Công ty CP XNK Nguyên Hậu 839 ấp Thạnh Phú, Tân Bình, Châu Thành 3588879 tấn/tháng 30

4 Công ty TNHH SXTM bột thực phẩm Tấn Sang Tổ 3,ĐT 854, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, H. Châu Thành 02773 243 142; 02773 620 565 tấn/tháng 5

5 DNTN Lộc Sánh ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. 02773 771 919 tấn/tháng 5

6 Nhà máy tinh luyện Dầu cá Cao cấp Sao Mai xã Bình Thành, huyện Lấp Vò 9762524642 tấn/tháng 1.758

7 Cơ sở Hami coffe TP Cao Lãnh tấn/tháng 5

8 Cơ sở nem Thanh Xuân Huyện Lai Vung 2773649372 tấn/tháng 0,6

9 DNTN thực phẩm chay Bình Loan TP Cao Lãnh 938009777 tấn/tháng 1

10 Cơ sở bột ngũ cốc Mỹ Duyên TP Cao Lãnh 762524642 tấn/tháng 0,4

11 Công ty TNHH Phú Cường phường 6, TP. Cao Lãnh "0918331970 (Anh Trí) tấn/tháng 300

12 Cơ sở muối sấy Ngọc Yến TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình "0397352532 (Nghĩa) tấn/tháng 15

13 Cơ sở muối ngào Ngọc Phú Huyện Tháp Mười 932903283 tấn/tháng 0,9

VIII Nước uống 36

1 Công ty Cổ Phần Cấp Nước và Môi Trường Đô Thị - Chi nhánh nước đóng chai DOWASENSố 1 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, ĐT 0277 3538999 1000lít/tháng 36

IX May mặc (may khẩu trang) 50

1 Cty TNHH SX TM khẩu trang Y tế Tiến An đường Trần Thị Nhượng, An Hòa, TP Sa Đéc 3636688 1000chiếc/tháng. 50

X Dược 480

1 Công ty CP XNK Y tế Domesco QL 30, Phường Mỹ Phú, Tp. CL 2773859370 tr viên/năm 6

2 Công ty CP DP Imexpharm Số 04, dường 30/4, P.1, TP. CL 2773851943 tr viên/năm 474

XI Xăng dầu 508.417

1 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp
số 328, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp.

A. Trường (PGĐ)

 0918055466
lít/tháng 180.417

2 Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV) Số 34, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
A. Hòa (KD)

 0916188838
lít/tháng 328.000

XII Gas 933.900

1 Công ty TNHH Thông Bạch Tuyết 51 Nguyễn Văn Tre, khóm 4, TT Mỹ An, huyện Tháp Mười
0913698242

xuanthong1969@gmail.com
lít/tháng 22.000

2 Công ty TNHH MTV Mỹ Trà
Số 356, QL30, ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh
0277 3952952 lít/tháng 27.500

3
Công ty TNHH MTV kinh doanh KHL Quang Vinh Đồng 

Tháp
Số 530B, ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

0277 3522522

0946666499

duhuyengasquangvinh@gmail.

com

lít/tháng 60.500

4 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng Hồng Ngự ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh,  TP Hồng Ngự 0913105069 lít/tháng 99.000

5 DNTN Gas Kim Sương Số 150, QL30, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

0277 3851246

0907102234

kimsuong1975@gmail.com

lít/tháng 27.500
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6 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thạnh Phong Số 20 Dương Văn Hòa, khóm 4, TT Mỹ An, huyện Tháp Mười

0277 3853700

thanhphonggascl@yahoo.com.

vn

lít/tháng 176.000

7 Công ty TNHH Gas Thuận Thiên Bảo ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành

0277 3507444

0277 3601444

legiaanhthy@gmail.com

lít/tháng 165.000

8 Công ty TNHH Thương mại An Thành Đồng Tháp Số 8, Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 3, TP Sa Đéc 0277 3868321 lít/tháng 71.500

9 Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

02773 890 678  

0918 594 436

thupetimex@yahoo.com.vn

lít/tháng 284.900

XIII Tổng hợp

1 Siêu thị Co.opmart Cao Lãnh thành phố Cao Lãnh Anh Thảo: 0982466173

2 Siêu thị Co.opmart Sa Đéc thành phố Sa Đéc Anh Châu: 0911893738

3 Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự thành phố Hồng Ngự Anh Linh: 0911877955

4 Siêu thị Co.opmart Tháp Mười huyện Tháp Mười Anh Thảo: 0982466173

5 Siêu thị Vimart Cao Lãnh thành phố Cao Lãnh Anh Trường: 0335080636

6 Siêu thị Vimart Sa Đéc thành phố Sa Đéc Anh Phương: 0932936035

7 Siêu thị Vinafood mart thành phố Cao Lãnh Chị Phương: 0908146156
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Thành tiền Thành tiền

(Triệu đồng) (Triệu đồng)

1 Gạo tấn 648,224 1.529.859,51 1.277,73 3.015.543,07 1.890,45

2 Thực phẩm ăn liền (mì, bún, hủ tiếu, phở, bột dinh dưỡng…)gói 1.059.810 15.519,15 1.225.840 17.950,38 1.467.962

3 Thịt gia súc tấn 14,084 437.167,75 18,314 568.473,28 21,201

4 Thịt gia cầm tấn 8,416 101.940,20 10,996 133.188,46 12,699

5 Thủy hải sản tấn 3,455 313,196 4,466 404,798 5,203

6 Trứng quả 95.600 266,405 125.800 350,563 143.300

7 Rau củ quả tấn 14,923 68.276,37 19,48 89.125,30 22,485

8 Muối ăn, đường tấn 38,218 668,108 55,539 970,897 71,89

9 Dầu ăn, nước chấm, gia vị Lít 50.059,00 1.957,45 67.507,70 2.639,74 80.138,50

10 Nước uống lít 44.007 329,205 58.619 438,514 67.961

11 Gas kg - - - 0 -

12 Khẩu trang kháng khuẩn cái 104.139,00 422,482 135.506,20 549,735 155.196,00

13 Nước rửa tay nhanh lít 2.246,13 366,832 2.901,22 473,82 3.371,65

14 Giấy vệ sinh cuộn 14.474 186,559 18.984 244,685 21.998

Tỷ đồng 2.157,27 3.830,35Giá trị hàng hóa

Khối lượng

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG SIÊU THỊ THAM GIA CUNG ỨNG

STT Mặt hàng ĐVT

Lượng hàng hóa trong 1 tháng

Tháng thường Tình huống 1 Tình huống 2

Khối lượng Khối lượng



Thành tiền Thành tiền

(Triệu đồng) (Triệu đồng)

4.461.610,36 2.534,38 5.981.335,69

21.495,85 2.007.173 29.391,70

658.079,63 26,594 825.490,92

153.818,75 16,426 198.957,82

471,607 6,446 584,33

399,329 189.200 527,237

102.872,08 27,697 126.719,63

1.256,74 89,858 1.570,85

3.133,64 96.090,00 3.757,39

508,394 86.319 645,731

0 - 0

629,615 219.928,40 892,228

550,649 4.427,06 723,016

283,531 28.732 370,338

5.405,11 7.170,97

Khối lượng

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG SIÊU THỊ THAM GIA CUNG ỨNG

Lượng hàng hóa trong 1 tháng

Tình huống 2 Tình huống 3


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2021-08-06T11:10:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Kèm theo văn bản số 1621/SCT-QLTM của Sở Công Thương




